
1. Đối tượng: CKI 30 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 2 05/01/2025 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 04251422 Bùi Nguyễn Thu Thủy Da liễu CKI 30 301A 14h00

2 04251414 Đặng Thị Kim Anh Da liễu CKI 30 301A 14h00

3 04251756 Đào Thị Kiều Nga Da liễu CKI 30 301A 14h00

4 04250976 Đoàn Thị Thanh Bình Da liễu CKI 30 301A 14h00

5 04251484 Đồng Thị Thanh Tâm Da liễu CKI 30 301A 14h00

6 04250056 Dương Thị Huyền Trang Da liễu CKI 30 301A 14h00

7 04251088 Hoàng Bảo Yến Da liễu CKI 30 301A 14h00

8 04250764 Hoàng Thị Thu Thủy Da liễu CKI 30 301A 14h00

9 04250864 Lâm Ngọc Hải Da liễu CKI 30 301A 14h00

10 04250732 Lê Thị Lan Anh Da liễu CKI 30 301A 14h00

11 04251221 Lê Thị Minh Phúc Da liễu CKI 30 301A 14h00

12 04251362 Lê Thị Ngọc Ly Da liễu CKI 30 301A 14h00

13 04251393 Lê Thị Quỳnh Da liễu CKI 30 301A 14h00

14 04251257 Lê Thị Trang Da liễu CKI 30 301A 14h00

15 04251089 Lương Thị Hồng Da liễu CKI 30 301A 14h00

16 04250765 Lương Thị Yến Da liễu CKI 30 301A 14h00

17 04250691 Lương Thuỳ Giang Da liễu CKI 30 301A 14h00

18 04251555 Lưu Mỹ Linh Da liễu CKI 30 301A 14h00

19 04251124 Ngô Thị Kim Hương Da liễu CKI 30 301A 14h00

20 04250605 Nguyễn Anh Thư Da liễu CKI 30 301A 14h00

21 04250404 Nguyễn Đăng Dũng Da liễu CKI 30 301A 14h00

22 04251564 Nguyễn Minh Hòa Da liễu CKI 30 301A 14h00

23 04251211 Nguyễn Thị Bích Phương Da liễu CKI 30 301A 14h00

24 04250859 Nguyễn Thị Châu Da liễu CKI 30 301A 14h00

25 04250988 Nguyễn Thị Dịu Da liễu CKI 30 301A 14h00

26 04251875 Nguyễn Thị Hữu Da liễu CKI 30 301A 14h00

27 04251667 Nguyễn Thị Huyền Trang Da liễu CKI 30 301A 14h00

28 04250877 Nguyễn Thị Minh Phượng Da liễu CKI 30 301A 14h00

29 04250771 Nguyễn Thị Nguyệt Da liễu CKI 30 301A 14h00

30 04250663 Nguyễn Thị Vân Anh Da liễu CKI 30 301A 14h00

31 04250326 Nguyễn Tố Uyên Da liễu CKI 30 301A 14h00

32 04250111 Phạm Minh Hòa Da liễu CKI 30 301A 14h00

33 04250885 Phạm Thị Bích Thảo Da liễu CKI 30 301A 14h00

34 04251199 Phạm Thị Lan Anh Da liễu CKI 30 301A 14h00

35 04251454 Phạm Thị Ngọc Huyền Da liễu CKI 30 301A 14h00

36 04250479 Phạm Thị Thu Hà Da liễu CKI 30 301A 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Miễn dịch

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 04250072 Phạm Thị Thùy Da liễu CKI 30 301A 14h00

38 04251018 Phan Thị Hồng Da liễu CKI 30 301A 14h00

39 04251082 Tạ Thị Tấm Da liễu CKI 30 301A 14h00

40 04250380 Trần Hương Quỳnh Da liễu CKI 30 301A 14h00

41 04250209 TrầN Thị Hà My Da liễu CKI 30 301A 14h00

42 04250152 Trần Thị Phương Da liễu CKI 30 301A 14h00

43 04251008 Trần Văn Sang Da liễu CKI 30 301A 14h00

44 04250888 Vũ Diệu Linh Da liễu CKI 30 301A 14h00

45 04251782 Vũ Đỗ Thu Hiền Da liễu CKI 30 301A 14h00

46 04250706 Vũ Thị Hiền Da liễu CKI 30 301A 14h00

47 04251304 Vũ Thị Kiều Trang Da liễu CKI 30 301A 14h00

48 04250956 Bùi Đức Mạnh Da liễu CKI 30 302A 14h00

49 04250407 Bùi Thanh Bình Da liễu CKI 30 302A 14h00

50 04251699 Bùi Thị Kiều Trang Da liễu CKI 30 302A 14h00

51 04250913 Bùi Thị Thu Hà Da liễu CKI 30 302A 14h00

52 04251405 Cao Thị Thanh Thuỷ Da liễu CKI 30 302A 14h00

53 04250391 Đào Đình Cường Da liễu CKI 30 302A 14h00

54 04251506 Đào Mạnh Hà Dị ứng CKI 30 302A 14h00

55 04250064 Đỗ Thùy Trang Da liễu CKI 30 302A 14h00

56 04250613 Giáp Thị Minh Da liễu CKI 30 302A 14h00

57 04251698 Hà Ngọc Hương Da liễu CKI 30 302A 14h00

58 04251151 Hồ Thị Huyền Da liễu CKI 30 302A 14h00

59 04251274 Hồ Thị Phượng Da liễu CKI 30 302A 14h00

60 04251703 Hồ Thị Thanh Huyền Da liễu CKI 30 302A 14h00

61 04250794 Lê Phương Dung Da liễu CKI 30 302A 14h00

62 04251258 Lường Thị Phương Diệp Da liễu CKI 30 302A 14h00

63 04250698 Lương Thị Quỳnh Da liễu CKI 30 302A 14h00

64 04250270 Nguyễn Hà Trang Da liễu CKI 30 302A 14h00

65 04251523 Nguyễn Minh Hưng Da liễu CKI 30 302A 14h00

66 04251430 Nguyễn Ngọc Ánh Da liễu CKI 30 302A 14h00

67 04250750 Nguyễn Nguyệt Minh Da liễu CKI 30 302A 14h00

68 04250002 Nguyễn Quỳnh Anh Da liễu CKI 30 302A 14h00

69 04250966 Nguyễn Thị Bách Diệp Da liễu CKI 30 302A 14h00

70 04250688 Nguyễn Thị Bình Minh Da liễu CKI 30 302A 14h00

71 04251019 Nguyễn Thị Chang Da liễu CKI 30 302A 14h00

72 04250679 Nguyễn Thị Hà Trang Da liễu CKI 30 302A 14h00
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73 04251363 Nguyễn Thị Hồng Nương Da liễu CKI 30 302A 14h00

74 04250969 Nguyễn Thị Hương Da liễu CKI 30 302A 14h00

75 04250928 Nguyễn Thị Huyền Da liễu CKI 30 302A 14h00

76 04250291 Nguyễn Thị Linh Da liễu CKI 30 302A 14h00

77 04251342 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Da liễu CKI 30 302A 14h00

78 04250199 Nguyễn Thị Thùy Dung Da liễu CKI 30 302A 14h00

79 04250828 Nguyễn Thị Yến Linh Da liễu CKI 30 302A 14h00

80 04251871 Nguyễn Thu Phương Da liễu CKI 30 302A 14h00

81 04251716 Nguyễn Thu Trang Da liễu CKI 30 302A 14h00

82 04251771 Phạm Minh Hằng Da liễu CKI 30 302A 14h00

83 04250633 Phạm Thị Lệ Giang Da liễu CKI 30 302A 14h00

84 04250740 Phạm Tuấn Thành Da liễu CKI 30 302A 14h00

85 04251094 Phan Anh Thu Da liễu CKI 30 302A 14h00

86 04251457 Thân Thị Hạnh Da liễu CKI 30 302A 14h00

87 04250897 Trần Thị Huyền Trang Da liễu CKI 30 302A 14h00

88 04250297 Trần Văn Cương Da liễu CKI 30 302A 14h00

89 04250046 Trịnh Thị Lê Vân Da liễu CKI 30 302A 14h00

90 04250451 Trương Thị Thúy Diệu Da liễu CKI 30 302A 14h00

91 04250079 Văn Thanh Hồng Da liễu CKI 30 302A 14h00

92 04251360 Vũ Hà Ngân Da liễu CKI 30 302A 14h00

93 04251583 Vũ Thị Duyên Da liễu CKI 30 302A 14h00

94 04250724 Vũ Thị Tươi Da liễu CKI 30 302A 14h00

95 04251692 Bùi Thị Hương Trà Da liễu CKI 30 401B 14h00

96 04250161 Chu Diệu Linh Da liễu CKI 30 401B 14h00

97 04251825 Đỗ Thị Minh Ngọc Da liễu CKI 30 401B 14h00

98 04250703 Doãn Thị Bình Da liễu CKI 30 401B 14h00

99 04251705 Đoàn Thị Hồng Trang Da liễu CKI 30 401B 14h00

100 04251233 Lê Quỳnh Trang Da liễu CKI 30 401B 14h00

101 04251668 Lê Thị Liên Da liễu CKI 30 401B 14h00

102 04251127 Lương Thị Y Thảo Da liễu CKI 30 401B 14h00

103 04250325 Nguyễn Thị Thái Hòa Da liễu CKI 30 401B 14h00

104 04250689 Nguyễn Thị Thanh Hoa Da liễu CKI 30 401B 14h00

105 04251852 Nguyễn Thị Thi Da liễu CKI 30 401B 14h00

106 04251650 Nguyễn Thị Thúy Da liễu CKI 30 401B 14h00

107 04250626 Phạm Thị Hải Yến Da liễu CKI 30 401B 14h00

108 04250510 Tô Thị Thanh Da liễu CKI 30 401B 14h00
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109 04251031 Trần Thị Sim Da liễu CKI 30 401B 14h00
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